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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  B1407237  Trần Nguyễn Xuân Lan  04/04/96  LK1463A9  N  3.06  140  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 2  B1500327  Hồ Thi Cẩm Thu    /  /96  LK1563A1  N  2.00  142  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 3  B1506009  Phạm Thị Trúc Mai  23/12/97  LK1563A9  N  2.72  144  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 4  B1602475  Thạch Thị Nhựt  01/01/97  LK1663A3  N  2.06  142  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 5  B1702245  Nguyễn Thị Nhí  02/05/99  LK1763A2  N  2.57  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 6  B1800040  Danh Thị Bé Oanh  02/04/97  LK1863A1  N  2.48  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 7  B1800041  Lê Đặng Đức Thắng  05/08/99  LK1863A1   2.85  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 8  B1800054  Phùng Minh Trung  30/07/99  LK1863A2   2.71  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 9  B1800059  Trần Thị Thảo Ly  11/08/99  LK1863A1  N  3.34  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  

 10  B1800061  Trần Minh Nhí  20/02/99  LK1863A1   2.85  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 11  B1800066  Lý Thị Ánh Dung  08/06/99  LK1863A2  N  2.73  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 12  B1802408  Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  23/02/00  LK1863A1  N  3.21  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 13  B1802423  Đỗ Văn Hội  01/01/95  LK1863A1   2.67  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 14  B1802428  Nguyễn Minh Kha  25/04/96  LK1863A1   2.95  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 15  B1802431  Lê Thị Huyền Khanh  01/01/00  LK1863A1  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 16  B1802435  Lý Ngọc Kiều  10/04/00  LK1863A1  N  3.17  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 17  B1802447  Đặng Thị Thanh Ngân  28/09/98  LK1863A1  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 18  B1802467  Trần Lộc Phương  07/03/00  LK1863A1   3.32  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 19  B1802479  Đinh Văn Thông  01/07/00  LK1863A1   3.15  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 20  B1802480  Huỳnh Thị Cẩm Thu  16/03/00  LK1863A1  N  2.93  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 21  B1802504  Nguyễn Tường Vy  11/01/00  LK1863A1  N  3.10  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 22  B1802528  Phan Hoàng Huy  04/03/00  LK1863A2   3.25  142  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 23  B1802532  Trần Hoàng Kha  06/12/00  LK1863A2   2.90  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 24  B1802548  Nguyễn Bảo My  19/07/99  LK1863A2  N  2.94  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 25  B1802555  Võ Hoàng Lê Đại Nghĩa  06/09/00  LK1863A2   3.12  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 26  B1802563  Lê Minh Nhị  10/10/00  LK1863A2   2.79  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 27  B1802567  Phạm Thị Hồng Phấn  02/02/00  LK1863A2  N  2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 28  B1802568  Đinh Tấn Phong  30/09/00  LK1863A2   3.71  144  Xuất sắc  Luật  Luật hành chính  
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 29  B1802569  Hà Thiên Phúc  26/04/00  LK1863A2   2.73  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 30  B1802579  Trương Quốc Thái  16/04/00  LK1863A2   3.44  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 31  B1802620  Lâm Đức Duy  25/08/00  LK1863A1   2.93  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 32  B1802625  Mai Thị Cẩm Giang  12/10/00  LK1863A1  N  3.19  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 33  B1802631  Nguyễn Thị Mỹ Huệ  20/08/00  LK1863A1  N  3.33  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 34  B1802634  Đỗ Thị Như Huỳnh  14/12/00  LK1863A1  N  3.37  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 35  B1802636  Võ Hoàng Kha  14/05/00  LK1863A1   2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 36  B1802647  Trịnh Thúy Linh  03/03/00  LK1863A1  N  2.99  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 37  B1802669  Trương Mỹ Như  12/12/00  LK1863A1  N  3.20  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 38  B1802673  Lê Thị Hồng Phúc  19/02/00  LK1863A1  N  2.68  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 39  B1802687  Nguyễn Thị Bảo Thơ  26/10/00  LK1863A1  N  3.33  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 40  B1802700  Nguyễn Huệ Trân  09/11/00  LK1863A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 41  B1802707  Hứa Tấn Tỷ  17/01/00  LK1863A1   3.16  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 42  B1802708  Thái Thị Tú Uyên  10/09/00  LK1863A1  N  3.14  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 43  B1802711  Lê Thị Nhật Vy  27/11/00  LK1863A1  N  3.23  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 44  B1802728  Lê Bảo Đón  01/06/00  LK1863A2   3.22  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  C1800161  Nguyễn Thị Ngọc Trâm  29/05/97  LK1863L1  N  2.19  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 2  C1800165  Nguyễn Ngọc Tuyền  06/12/97  LK1863L1  N  2.82  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 3  C1900094  Hồ Thị Ngọc Ánh  08/09/98  LK1963L1  N  2.98  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 4  C1900099  Trần Ly Ênh  06/12/95  LK1963L1  N  2.49  141  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 5  C1900100  Trần Thị Kim Giàu  07/02/97  LK1963L1  N  3.23  141  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 6  C1900101  Trịnh Xuân Hải  17/06/98  LK1963L1   2.69  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 7  C1900103  Phan Ngọc Hưởng  19/04/97  LK1963L1  N  2.51  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 8  C1900110  Nguyễn Ngọc Ngân  15/03/98  LK1963L1  N  2.90  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 9  C1900116  Thị Minh Thư  22/04/98  LK1963L1  N  2.73  141  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  C1900119  Trần Ngọc Trâm  31/10/97  LK1963L1  N  2.57  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 11  C1900120  Bùi Thị Thu Trang  17/12/96  LK1963L1  N  2.72  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 12  C1900125  Huỳnh Bá Võ  29/06/94  LK1963L1   2.47  141  Trung bình  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật thương mại

 1  B1502164  Huỳnh Thị Hoàng Anh  07/12/97  LK1564A9  N  2.96  140  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 2  B1506699  Lê Trung Phương Trâm  27/11/97  LK1564A9  N  3.12  140  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 3  B1508521  Đặng Ngọc Bảo Trâm  05/10/97  LK1564A9  N  2.93  142  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
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Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 4  B1702002  Nguyễn Lê Hoài Nhân  17/07/99  LK1764A1   2.57  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 5  B1702146  Thạch Thị Sa Khunh  03/09/99  LK1764A1  N  2.74  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 6  B1802425  Trần Thanh Huy  31/03/00  LK1864A1   3.53  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 7  B1802454  Hồ Sĩ Nguyên  02/08/00  LK1864A1   2.86  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 8  B1802460  Phan Thị Bích Nhung  12/11/00  LK1864A1  N  3.27  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 9  B1802553  Phạm Thùy Ngân  19/11/00  LK1864A2  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật thương mại  

 10  B1802575  Nguyễn Hoài Sơn  09/11/95  LK1864A2   2.59  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 11  B1802591  Diệp Diễm Trang  14/09/00  LK1864A2  N  3.43  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 12  B1802592  Huỳnh Thị Thu Trang  20/04/99  LK1864A2  N  2.91  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 13  B1802608  Lê Ngọc Như Xuân  30/12/00  LK1864A2  N  3.28  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 14  B1802626  Nguyễn Thị Huỳnh Giao  14/09/00  LK1864A1  N  3.08  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 15  B1802628  Huỳnh Nguyễn Phúc Hậu  16/05/00  LK1864A1   3.17  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 16  B1802650  Nguyễn Ngọc Mai  04/01/00  LK1864A1  N  3.34  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 17  B1802658  Trần Kim Nghiệp  30/09/00  LK1864A1  N  2.54  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 18  B1802661  Võ Bội Ngọc  02/02/00  LK1864A1  N  2.92  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 19  B1802662  Nguyễn Thị Thão Nguyên  12/08/00  LK1864A1  N  2.89  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 20  B1802671  Đinh Thị Ánh Phi  03/01/00  LK1864A1  N  3.21  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 21  B1802691  Phạm Anh Thư  26/05/00  LK1864A1  N  2.63  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 22  B1802701  Phạm Lưu Quế Trân  05/01/00  LK1864A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 23  B1802702  Lâm Thị Tuyết Trinh  22/02/00  LK1864A1  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 24  B1802709  Đào Nhật Tường Vi  31/03/00  LK1864A1  N  2.88  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 25  B1802752  Nguyễn Công Lực  28/06/00  LK1864A2   2.65  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 26  B1802754  Phạm Thị Xuân Mai  09/01/00  LK1864A2  N  3.03  147  Khá  Luật  Luật thương mại  
 27  B1802778  Phạm Thị Tuyết Phương  21/06/00  LK1864A2  N  2.76  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 28  B1802786  Võ Văn Thanh  28/04/00  LK1864A2   3.06  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 29  B1802794  Nguyễn Trần Anh Thư  04/02/00  LK1864A2  N  3.08  147  Khá  Luật  Luật thương mại  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 Chuyên ngành: Luật thương mại

 1  C1800167  Nguyễn Thị Tú Anh  03/10/97  LK1864L1  N  2.75  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 2  C1800171  Dương Thị Kim Duyên  27/02/97  LK1864L1  N  3.09  140  Khá  Luật  Luật thương mại  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật tư pháp

 1  B1403410  Nguyễn Thị Mộng Dung  22/08/95  LK1465A2  N  2.48  144  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 2  B1409946  Nguyễn Trần Thanh Nhi  05/11/95  LK1465A9  N  2.84  149  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 3  B1506190  Huỳnh Đăng Khoa  11/11/97  LK1565A9   2.64  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
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 4  B1511066  Ngô Nguyễn Hồng Phúc  01/04/97  LK1565A9   2.89  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 5  B1610199  Thạch Thị Phương Thảo  17/01/97  LK1665A2  N  2.35  143  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 6  B1702044  Huỳnh Thúy Anh  19/03/99  LK1765A2  N  2.68  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 7  B1702195  Lê Thị Bích Tuyền  11/11/99  LK1765A1  N  3.24  142  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 8  B1800055  Trần Thị Như Ý  10/10/98  LK1865A2  N  2.53  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 9  B1800063  Nguyễn Minh Thùy  30/03/99  LK1865A1  N  2.70  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  

 10  B1800069  Nguyễn Thị Trà Mi  21/07/99  LK1865A2  N  2.60  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 11  B1800074  Nguyễn Hoài Mai Trang  19/05/99  LK1865A2  N  2.31  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 12  B1800075  Hứa Thanh Việt  09/08/99  LK1865A2   2.85  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 13  B1800199  Phan Thị Kim Chi  08/03/00  LK1865A1  N  2.68  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 14  B1802406  Huỳnh Thị Ngọc Ánh  21/03/00  LK1865A1  N  2.90  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 15  B1802417  Nguyễn Hữu Khánh Em  26/03/00  LK1865A1   3.06  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 16  B1802427  Nguyễn Sơn Khánh Hưng  21/05/00  LK1865A1   3.44  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 17  B1802440  Đặng Tấn Lộc  24/06/00  LK1865A1   3.01  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 18  B1802448  Lý Kim Ngân  08/09/00  LK1865A1  N  3.02  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 19  B1802463  Phan Thị Kim Oanh  10/02/00  LK1865A1  N  2.91  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 20  B1802476  Nguyễn Phương Thảo  19/12/00  LK1865A1  N  2.69  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 21  B1802499  Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng  21/04/00  LK1865A1   3.17  147  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 22  B1802502  Ngô Tường Vi  15/06/00  LK1865A1  N  2.87  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 23  B1802508  Nguyễn Ngọc Anh  07/10/00  LK1865A2  N  3.54  142  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 24  B1802516  Phạm Thùy Dung  08/06/00  LK1865A2  N  2.98  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 25  B1802520  Võ Văn Điều  02/10/95  LK1865A2   2.87  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 26  B1802524  Bùi Công Hậu  06/07/00  LK1865A2   3.60  144  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 27  B1802546  Lê Huỳnh Mai  15/11/00  LK1865A2  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 28  B1802565  Trần Thị Huỳnh Như  24/12/00  LK1865A2  N  3.28  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 29  B1802578  Diệp Kim Trúc Thanh  17/04/00  LK1865A2  N  2.82  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 30  B1802585  Phạm Thanh Thùy  02/07/00  LK1865A2  N  3.57  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 31  B1802595  Võ Thị Ngọc Trâm  21/04/00  LK1865A2  N  2.67  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 32  B1802603  Nguyễn Lê Cát Tường  04/08/00  LK1865A2  N  3.32  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 33  B1802606  Huỳnh Quốc Vĩnh  17/08/00  LK1865A2   3.10  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 34  B1802621  Dương Thị Mỹ Duyên  09/06/00  LK1865A1  N  2.93  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 35  B1802622  Mã Khánh Dương  25/07/00  LK1865A1   2.91  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 36  B1802639  Lê Thị Kim Khánh  06/11/00  LK1865A1  N  2.85  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 37  B1802697  Nguyễn Thị Thùy Trang  05/09/00  LK1865A1  N  2.93  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 38  B1802713  Phạm Thị Ngọc Yến  19/05/00  LK1865A1  N  3.08  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
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 39  B1802721  Lê Thị Thu Cúc  19/01/00  LK1865A2  N  2.61  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 40  B1802744  Huỳnh Quang Khải  19/06/00  LK1865A2   3.30  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 41  B1802750  Phạm Chí Linh  17/12/00  LK1865A2   3.24  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 42  B1802764  Phan Thị Bích Ngọc  14/12/00  LK1865A2  N  2.89  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 43  B1802766  Nguyễn Trần Thảo Nguyên  15/04/00  LK1865A2  N  2.98  147  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 44  B1802774  Nguyễn Thị Tường Oanh  17/10/00  LK1865A2  N  2.73  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 45  B1802785  Lê Hữu Tân  19/05/00  LK1865A2   2.74  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 46  B1802787  Ngô Thị Ngọc Thảnh  14/03/00  LK1865A2  N  2.86  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 47  B1802804  Nguyễn Ngọc Trân  21/08/99  LK1865A2  N  2.86  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 48  B1802805  Quách Thùy Trân  10/02/00  LK1865A2  N  2.77  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 49  B1802808  Trà Văn Tuân  20/02/00  LK1865A2   3.36  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  Hạ bậc
 50  B1802814  Đoàn Thùy Vương  03/10/00  LK1865A2  N  2.76  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 51  S1700033  Phạm Khánh Đoan  10/03/95  LK1765A1  N  3.69  144  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 Chuyên ngành: Luật tư pháp

 1  C1900131  Dương Thúy Ái  11/02/98  LK1965L1  N  2.82  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 2  C1900134  Triệu Bảo Châu  16/05/98  LK1965L1  N  2.51  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 3  C1900135  Nguyễn Hải Đăng  12/12/97  LK1965L1   2.94  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 4  C1900141  Lê Văn Hậu  22/02/97  LK1965L1   2.66  143  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 5  C1900142  Nguyễn Thị Hồng Hoa  05/02/98  LK1965L1  N  2.94  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 6  C1900143  Lê Văn Hưng  19/04/98  LK1965L1   2.64  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 7  C1900144  Nguyễn Huệ Kim Khang  18/02/98  LK1965L1  N  3.03  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 8  C1900145  Nguyễn Mạnh Khang  25/09/98  LK1965L1   2.26  141  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 9  C1900146  Tăng Thị Kiều  16/10/97  LK1965L1  N  2.83  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  

 10  C1900147  Nguyễn Tấn Lel  12/12/98  LK1965L1   2.54  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 11  C1900148  Phạm Chúc My  13/05/98  LK1965L1  N  2.82  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 12  C1900150  Trần Thị Thảo Nguyên  24/01/98  LK1965L1  N  2.82  143  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 13  C1900151  Phạm Kim Nhàn  09/01/97  LK1965L1  N  2.88  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 14  C1900153  Phan Huỳnh Như  26/09/98  LK1965L1  N  2.64  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 15  C1900154  Võ Thành Phát  28/08/98  LK1965L1   2.70  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 16  C1900155  Nguyễn Trọng Sang  05/01/98  LK1965L1   2.57  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 17  C1900156  Đặng Thị Thăm  06/10/97  LK1965L1  N  3.01  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 18  C1900157  Lê Ngọc Đan Thanh  09/11/97  LK1965L1  N  2.30  141  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 19  C1900158  Lê Nguyễn Anh Thư  26/04/98  LK1965L1  N  2.90  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 20  C1900159  Phạm Anh Thư  10/08/97  LK1965L1  N  2.59  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
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 21  C1900160  Nguyễn Minh Thức  27/01/98  LK1965L1   2.01  141  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 22  C1900162  Nguyễn Thị Ngọc Trâm  23/12/98  LK1965L1  N  2.71  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 23  C1900163  Đinh Thương Tuyết Trân  27/06/98  LK1965L1  N  2.83  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 24  C1900164  Nguyễn Thị Trân  09/10/97  LK1965L1  N  2.82  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 25  C1900165  Hồ Văn Hoàng Tuấn  18/09/98  LK1965L1   3.12  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 26  C1900167  Lê Xuân Vy  06/01/98  LK1965L1  N  2.40  141  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 27  C1900168  Nguyễn Thị Hồng Xuân  02/02/98  LK1965L1  N  2.57  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 28  S1800070  Trần Bảo Anh  27/03/88  LK1865L1  N  3.32  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  

Tổng số danh sách: 166 sinh viên
  Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Luật Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


